
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, ngõ 97, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG NAM

0110107588

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán mô tô, xe máy
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4541

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết :
- Đại lý bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động của các đấu giá viên)
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI 
TRƯỜNG HOÀNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG NAM TRADE AND 
ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG NAM TRADE AND ENVIRONMENT CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974730154
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn quần áo và thiết bị bảo hộ lao động

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị ngành cấp thoát nước, xử lý nước 
thải, lọc nước

4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

14. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

15. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

16. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

17. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

18. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

19. Chăn nuôi gia cầm 0146

20. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

21. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

22. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

23. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

24. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

25. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

26. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

27. Giáo dục nhà trẻ 8511

28. Giáo dục mẫu giáo 8512

29. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

30. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

31. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

33. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

34. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

35. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621
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36. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

37. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

38. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

39. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

40. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: 
+ Giấy vệ sinh. 
+ Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, 
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, 
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. 
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; 
- Sản xuất giấy viết, giấy in; 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
 - Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
tường có sợi dệt;

1709

41. In ấn 1811

42. Dịch vụ liên quan đến in 1812

43. Sao chép bản ghi các loại 1820

44. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

46. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

47. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

49. Bốc xếp hàng hóa 5224

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

51. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát nhanh

5320

52. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

53. Cơ sở lưu trú khác 5590

54. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

55. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

56. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990
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57. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

58. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì cây xanh, cây cảnh

8130

59. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

60. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn

3290

61. Sửa chữa thiết bị điện 3314

62. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thiết bị trong ngành thoát 
nước, xử lý nước thải, xử lý nước cấp, lọc nước, ….

3319

63. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

64. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

65. Thoát nước và xử lý nước thải 3700(Chính)

66. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom, vận chuyển rác thải công nghiệp, sinh hoạt

3811

67. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

68. Tái chế phế liệu
Chi tiết:
- Tái chế phế liệu kim loại
- Tái chế phế liệu phi kim loại

3830

69. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

70. Xây dựng nhà để ở 4101

71. Xây dựng nhà không để ở 4102

72. Xây dựng công trình đường sắt 4211

73. Xây dựng công trình đường bộ 4212

74. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công công tác xây dựng công trình Đường dây và 
trạm biến áp

4221

75. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

76. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

77. Xây dựng công trình công ích khác 4229

78. Xây dựng công trình thủy 4291

79. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, khu vui chơi 
giải trí và các khu chơi du lịch
- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác

4299

80. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ công trình xây dựng

4311

81. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng công trình
(Loại trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả 
việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4312
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1.500.000.000 VNĐ

82. Lắp đặt hệ thống điện 4321

83. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

84. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 131661322

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Đền Vọng, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: P1108-CC Ecohome1- Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THU THỦY Nữ
04/11/1986 Kinh Việt Nam

18/07/2017 Công an Tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       131661322
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Đền Vọng, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: P1108-CC Ecohome1- Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU THỦY Nữ

04/11/1986 Kinh Việt Nam

18/07/2017 Công an Tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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